BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH
ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 176/2013/NĐ-CP

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT VÀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý

	1. 
	Thanh tra Chính phủ
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	2. 
	Bộ Nội vụ
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định
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	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	8. 
	Bộ Quốc phòng
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	9. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	10. 
	Bộ Giao thông vận tải
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	11. 
	Bộ Công Thương
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	12. 
	Bộ Xây dựng
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	13. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	14. 
	Bộ Tài chính
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	15. 
	Bộ Cong an
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	16. 
	Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	17. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	18. 
	Bộ Lao động - Thương bin và Xã hội
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định

	19. 
	Bộ Tư pháp
	Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định


PHẦN I

CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VỀ BỐ CỤC VÀ NGOÀI CHƯƠNG, ĐIỀU

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1. 
	Bộ Nội vụ
	Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hình thức Nghị định thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, không phải là Nghị định sửa đỏi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP (theo nội dung Công văn số 6142/BYT-PC và dự thảo Tờ trình của Bộ Y tế). Vì vậy, đề nghị rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến

	2. 
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị bỏ nơi nhận là "Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng" tại phần "nơi nhận" của dự thảo Nghị định, vì hiện nay, cơ quan này đã được chuyển giao về Ban Nội chính trung ương theo Quyết định số 158/QĐ-TW ngày 28/12/2012 của Ban chấp hành trung ương Đảng.
	Tiếp thu ý kiến


	3. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Về xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính: cần thiết phải quy định cụ thể về các hành vi nào là hành vi đã kết thúc và hành vi nào là hành vi đang diễn ra theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính
	Nội dung liên quan đến xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định rõ trong Khoản 1 Điều 6 của Luật xử lý vi phạm hành chính nên không cần thiết phải quy định lại.

	4. 
	Thanh tra Chính phủ
	Mức phạt đối với các hành vi vi phạm nhìn chung còn thấp. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo rà soát, cân nhắc quy định tăng thêm mức xử phạt nhằm tăng cường tính phòng ngừa, răn đe, đặc biệt là đối với các hành vi vi phạm gây ra hậu quả xấu đối với nhiều người hoặc nghiêm trọng như: vi phạm về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế (Điều 9); các hành vi vi phạm của tổ chức (Điều 6, 8)...
	Tiếp thu ý kiến, dự thảo Nghị định đã tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính để bảo đảm tính răn đe. Đồng thời, một số hành vi được chỉnh sửa theo hướng tách các đối tượng xử phạt vi phạm hành chính để bảo đảm tính khả thi.

	5. 
	Thanh tra Chính phủ
	Quy định mức phạt trong một số Điều còn chưa hợp lý, dễ dẫn đến khó áp dụng hoặc áp dụng tùy tiện: mức phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm nêu ở khoản 1 (nhẹ) bằng với mức phạt tối thiểu đối với các hành vi vi phạm nêu ở khoản 2 (nặng hơn). Vì vậy, đề nghị cân nhắc chỉnh sửa cho phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến

	6. 
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điều 3 dự thảo đề nghị bổ sung cụ thể đối tượng là các tổ chức nào sẽ xử phạt vi phạm cho phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều l Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến

	7. 
	Ủy ban dân tộc
	Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể hành vi vi phạm, mức phạt, thẩm quyền xử phạt phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức, ý thức pháp luật của người dân, khắc phục được những hạn chế, bất cập của Nghị định 176/2013/NĐ-CP, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan.
	Tiếp thu ý kiến

	8. 
	Bộ Quốc phòng
	Để tránh chồng chéo, trùng lặp về hành vi vi phạm hành chính trong Nghị định này với một số nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác, dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế cần được nghiên cứu, soạn thảo dựa trên nội hàm khái niệm y tế và pháp luật nội dung về y tế để có phạm vi điều chỉnh phù hợp. Hiện dự thảo Nghị định đang tồn tại quy định trùng lặp với quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác, như: lĩnh vực báo chí, xuất bản (Điều 5, điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 17), lĩnh vực giáo dục (khoản 1, 2 Điều 6), lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa (điểm d khoản 1 Điều 25),... Đề nghị rà soát kỹ để khắc phục tình trạng này.
	Tiếp thu ý kiến. Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên nguyên tắc rà soát các hành vi vi phạm được quy định trong lĩnh vực y tế và chỉ quy định những hành vi vi phạm đặc thù trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, có quy định thêm những hành vi liên quan đến lĩnh vực khác do các đơn vị y tế thực hiện mà chưa được quy định trong các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính.

	9. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Để thống nhất các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm BHYT đề nghị bổ sung các hành vi vi phạm được quy định tại Bộ Luật hình sự nhưng chưa được quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP như: sử dụng thẻ BHYT cấp khống, thẻ BHYT bị thu hồi để đi KCB BHYT...
	Tiếp thu ý kiến, đã rà soát và bổ sung các hành vi để xin ý kiến đối với các nội dung này.

	10. 
	
	Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt và khắc phục hậu quả đối với các hành vi sau:

- Thực hiện không đúng quy định trong việc cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, trích sao hồ sơ bệnh án, giấy xác nhận nghỉ dưỡng thai, giấy xác nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của các cơ sở KCB;

- Chậm lập, chuyển danh sách đăng ký mua thẻ BHYT;

- Ban hành giá dịch vụ y tế không đúng quy định pháp luật, không xây dựng định mức hoặc xây dựng không đúng gây thất thoát quỹ BHYT
	

	11. 
	
	Bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi không thực hiện đúng quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 49 Luật BHYT do hiện nay nhiều đơn vị sử dụng lao động không thực hiện việc chi trả tiền KCB BHYT cho người lao động và hiện chưa có chế tài bắt buộc đơn vị sử dụng lao động thực hiện quy định này dẫn đến thiệt hại cho người lao động.
	

	12. 
	
	Để người tham gia BHYT không cho người khác mượn thẻ BHYT để đi KCB đề nghị bổ sung biện pháp xử lý đối với hành vi này như: Khoá thời gian sử dụng thẻ BHYT trong thời hạn 90 ngày.
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	Đề nghị cân nhắc bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hành vi quy định tại dự thảo Nghị định, cụ thể: đối với hành vi tại khoản 3 Điều 10; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 16.
	- Đối với hành vi quy định tại Khoản 3 Điều 10 là "không triển khai vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A." Do đó, không quy định biện pháp khắc phục hậu quả
- Đối với quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 16: Tiếp thu ý kiến


PHẦN II

CÁC Ý KIẾN GÓP Ý CỤ THỂ VỀ CHƯƠNG, ĐIỀU
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC 1

CÁC GÓP Ý NGOÀI CÁC ĐIỀU THUỘC CHƯƠNG 1
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đề nghị Ban soạn thảo xem lại quy định tại Điều 7 khoản 2 điểm d và Điều 10 khoản 2 điểm đ, hiện đang quy định trùng nhau.
	Tiếp thu ý kiến, Dự thảo Nghị định đã chỉnh sửa theo hướng bỏ điểm d Khoản 2 Điều 7.

	2. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Khoản 3, Điều 2: Đề nghị xem xét lại nội dung dẫn chiếu do dự thảo Nghị định không có Điểm a, Khoản 2, Điều 5 và Điểm a, Khoản 2, Điều 17.
	Tiếp thu ý kiến


MỤC 2.

CÁC Ý KIẾN GÓP Ý CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG CÁC ĐIỀU THUỘC CHƯƠNG 1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Giao thông vận tải
	Khoản 2 Điều 1: Đề nghị sửa lại đoạn đầu như sau: “2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại Nghị định này, bao gồm” vì khái niệm vi phạm hành chính đã được giải thích tại Luật xử lý vi phạm hành chính nên không cần nhắc lại tại Nghị định này.
	Dự thảo Nghị định nhắc lại theo hướng là câu dẫn đề để nêu rõ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

	2
	Bộ Công an
	Tại Khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của cơ sở thẩm mỹ, kinh doanh thực phẩm chức năng nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.
	Tiếp thu ý kiến bổ sung các hành vi đối với hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện kỹ thuật thẩm mỹ.
Đối với nội dung liên quan đến kinh doanh thực phẩm thực phẩm chức năng được thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và Nghị định quy định xử phạt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.


Điều 2. Đối tượng áp dụng
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Đề nghị bổ sung đối tượng là các tổ chức nào sẽ xử phạt vi phạm cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Giao thông vận tải
	Khoản 3 Điều 2: Đề nghị xem lại nội dung dẫn chiếu tại khoản này vì tại dự thảo khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 17 không có điểm a và nội dung điểm c khoản 2 Điều 81 dự thảo không liên quan đến nội dung khoản 3 này.
	Tiếp thu ý kiến

	3
	Bộ Công an
	Tại Điều 2 dự thảo Nghị định, đề nghị quy định cụ thể tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế cho phù hợp với quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung).
	Tiếp thu ý kiến

	4
	Bộ Tư pháp
	Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 5/10/2017) thì: “Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ”. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về “đối tượng bị xử phạt” trong đó, liệt kê cụ thể những đối tượng nào là tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này để đảm bảo tính thống nhất của văn bản cũng như thuận lợi trong quá trình thi hành pháp luật.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 3. Biện pháp khắc phục hậu quả
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Đoạn đầu Điều 3 đề nghị bỏ quy định “điểm i” vì điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, điều này đã được quy định cụ thể tại các khoản 6, 7, 8 và 9 điều này.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Tư pháp
	Thứ nhất, khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định quy định chung về các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này. Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy, một số biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định không được áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào quy định trong dự thảo Nghị định, cụ thể là: Biện pháp “Buộc tổ chức thực hiện các biện pháp tẩy uế, khử khuẩn chất thải, quần áo, đồ dùng, môi trường xung quanh, phương tiện vận chuyển người bệnh” (khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định); biện pháp “Buộc tiếp nhận người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A” (khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định).
	Tiếp thu ý kiến đối với khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định. Đã chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định

Đối với khoản 2 Điều 3 đã bỏ trong dự thảo Nghị định

	
	
	Thứ hai, một số biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điều khoản thuộc Chương II, nhưng chưa được quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định, cụ thể là: Biện pháp “buộc tiêu hủy vắc xin đã hết hạn sử dụng ” (điểm b khoản 7 Điều 9 dự thảo Nghị định); biện pháp “buộc thu hồi vắc xin không có sổ đăng kỹ' (điểm c khoản 7 Điều 9 dự thảo Nghị định); biện pháp “buộc hoàn trả sổ tiền thu chênh lệch ” (khoản 8 Điều 29 dự thảo Nghị định).
	Tiếp thu ý kiến

	
	
	Thứ ba, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại sổ lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi “cho thuê, cho mượn, đưa cầm cổ, thế chấp, bán, chuyên nhượng” các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hoạt động,... trong lĩnh vực y tế (quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 28, điểm b khoản 5 Điều 29, điểm e khoản 2 Điều 36, điểm a khoản 2 Điều 74 dự thảo Nghị định), hành vi “Lấy, ghép, sử dụng, lữu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại” (quy định tại điểm a khoản 4 Điều 33 dự thảo Nghị định). Bộ Tư pháp cho rằng, những hành vi vi phạm nói trên của cá nhân, tổ chức đều hướng đến mục đích thu lợi và có rất nhiều khả năng nhận được số lợi vật chất mong muôn, do đó, cần phải quy định biện pháp khắc phục hậu quả nói trên để một mặt nghiêm trị, răn đe đối với hành vi vi phạm đã thực hiện, khôi phục lại trật tự quản lý hành chính nhà nước bị xâm phạm.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 4. Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt tối đa đối với hành vi vi phạm BHYT của cá nhân là 75.000.000 đồng và tổ chức là 150.000.000 đồng. Tuy nhiên, mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm BHYT hiện nay tối đa là 50.000.000 đồng. Các mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe các đối tượng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật BHYT, dẫn đến tình trạng vẫn xảy ra các hành vi vi phạm BHYT, đặc biệt là tình trạng mượn thẻ BHYT để đi KCB... Do đó, để Luật BHYT được thực thi đúng quy định, đề nghị nâng mức xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm quy định về BHYT cho phù hợp.
	Theo quy định của Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính thì điểm d Khoản 1 thì mức phạt tiền tối đa đến 75.000.000 đồng đối với bảo hiểm y tế


Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
CÁC GÓP Ý NGOÀI CÁC ĐIỀU THUỘC CHƯƠNG II

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Nội vụ
	Trong dự thảo Nghị định còn một số điều, khoản quy định các biện pháp khắc phục hậu quả khác với quy định tại Điều 3 dự thảo Nghị định, như Khoản 7 Điều 10, Điểm a Khoản 7 Điều 12,  ... Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại để quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả cho đầy đủ, phù hợp, thống nhất
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Khung tiền phạt đối với các hành vi vi phạm không quá lớn. Khung tiền phạt đối với cá nhân đề nghị nên có sự thống nhất bắt đầu cùng một khung tiền phạt trong dự thảo Nghị định: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.
	Dự thảo Nghị định đang được thiết kế theo hướng tùy từng mức độ vi phạm hành chính của hành vi mà có thể áp dụng khung tiền phạt phù hợp.

	3
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Mức tiền phạt tại các khoản trong cùng một điều nên có sự nối tiếp: Khoản 1 và khoản 2 Điều 5; khoản 4 và khoản 5 Điều 9; khoản 3 và khoản 4 Điều 13; khoản 2 và khoản 3 Điều 27; khoản 2 và khoản 3 Điều 28.
	Tiếp thu ý kiến

	4
	Bộ Khoa học và công nghệ
	Đề nghị cân nhắc mức phạt tiền tại các Khoản 3, 4, 5 Điều 9; Khoản 1, 2, 3 Điều 10; Khoản 1, 2 Điều 12; Khoản 2, 3 Điều 45; Khoản 1, 2 Điều 46;... để đảm bảo tính nối tiếp về mức xử phạt và phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.
	Tiếp thu ý kiến

	5
	Bộ Công an
	Đề nghị rà soát quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị xét nghiệm, trang thiết bị y tế, không đánh giá tác động môi trường, không có phương án xử lý vệ sinh môi trường, xâm phạm, gây tổn hại danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh, người hành nghề khám chữa, bệnh quy định tại Khoản 1 Điều 6, Điểm b Khoản 1 Điều 8, Điểm b Khoản 4 Điều 15, Điểm c Khoản 3 Điều 28, Điểm a Khoản 2 Điều 35, Điểm a Khoản 2 Điều 55, Điểm a Khoản 2 Điều 57 dự thảo Nghị định nhằm tránh trùng dẫm với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, đo lường, an ninh, trật tự.
	Tiếp thu ý kiến

	
	
	Đề nghị rà soát các quy định về hành vi giả mạo, sửa chữa hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức, phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 36, Điểm b Khoản 3 Điều 37, Điểm b Khoản 2 Điều 50, Điểm b Khoản 3 Điều 53 dự thảo Nghị định để quy định hành vi vi phạm cho phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự.
	Tiếp thu ý kiến

	
	
	Tại Khoản 1 Điều 9, Khoản 1 Điều 21, Khoản 1 Điều 28, Khoản 1 Điều 30, Khoản 1 Điều 58. Khoản 1 Điều 68, Khoản 1 Điều 80 dự thảo Nghị định quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Việc quy định mức xử phạt như vậy là chưa tương xứng với nhau. Vi vậy, đề nghị chỉnh lý văn bản theo hướng trường hợp có cả phạt cảnh cáo và phạt tiền thì phải giảm mức phạt tiền xuống để tương xứng với hình thức phạt cảnh cáo; trường hợp cần phạt tiền ở mức cao hơn thì nên tách khỏi hình thức phạt cảnh cáo.
	Tiếp thu ý kiến để bỏ một số hành vi vi phạm hành chính có phạt cảnh cáo. Trường hợp còn để lại cảnh cáo thì hạ mức phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng

	
	
	Đề nghị tăng mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng vắc xin không đủ điều kiện, hết hạn sử dụng, khám, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề, không thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá sai sót trong hoạt động y tế, kinh doanh dược mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn, xuất, nhập khẩu thuốc hết hạn sử dụng, xuất, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần mà không có giấy phép, bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần không đúng đối tượng quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 9, Khoản 5 Điều 28, Khoản 3 Điều 35, Khoản 2 Điều 36, Khoản 4 Điều 37, Khoản 4 Điều 39, Khoản 2 Điều 41, Điều 44 dự thảo Nghị định cho phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.
	Tiếp thu ý kiến

	6
	Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội
	Một số mức xử phạt thấp, đề nghị Bộ Y tế cân nhắc lại các mức phạt quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7; Khoản 2 Điều 9; Điều 10; Khoản 1 Điều 12; Khoản 1 Điều 15; Khoản 1 Điều 20; Khoản 1 Điều 58 để báo đảm tính răn đe của pháp luật.
	Tiếp thu ý kiến

	7
	Bộ Tư pháp
	Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sô 97/2017/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP) thì việc quy định hành vi vi phạm hành chính phải bảo đảm “có vi pham các quy đinh về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luăt về trật tự quản lý hành chỉnh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Như vậy, các hành vi vi phạm trong dự thảo Nghị định phải căn cứ vào các quy định của pháp luật nội dung (Ví dụ: Luật bảo hiểm y tế; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật khám bệnh, chữa bệnh;... và các văn bản hướng dẫn thi hành) về nghĩa vụ, trách nhiệm, điểm cấm đối với cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Tư pháp thấy rằng một số quy định trong dự thảo Nghị định chưa đáp ứng được yêu cầu nêu trên, ví dụ: diêm d khoản 1 Điều 8; điểm c khoản 5 Điều 8; điểm a khoản 1 Điều 9; điểm a khoản 2 Điều 9; điểm a khoản 4 Điều 9; khoản 5 Điều 9; điểm d khoản 1 Điều 11; Điều 12; khoản 1, khoản 2 Điều 16; điểm b, điểm e khoản 2 Điều 18; điểm b, điểm c, điểm đ khoản 3 Điều 18; điểm a khoản 4 Điều 18 ... dự thảo Nghị định. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo Nghị định, chỉ quy định những hành vi vi phạm về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm đối với cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy định pháp luật. Đối với những hành vi đã liệt kê ở trên đã có căn cứ pháp luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ trong Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương.
	Tiếp thu ý kiến, Trong hồ sơ trình dự thảo Nghị định sẽ có bảng so sánh nêu rõ căn cứ pháp lý để đưa hành vi vào dự thảo Nghị định.

	
	
	Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) quy định 03 hình thức xử phạt bố sung là: (i) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; (ii) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chỉnh; và (iii) Trục xuất. Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Tư pháp thấy rằng một số quy định của dự thảo Nghị định quy định về hình thức xử phạt bổ sung không phù hợp với quy định của Luật XLVPHC, không bảo đảm tính hợp pháp của văn bản, cụ thể: Điểm a khoản 6 Điều 20 quy định hình thức xử phạt bổ sung: Thu hồi thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này”.
	Tiếp thu ý kiến


Mục 1

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
CÁC GÓP Ý NGOÀI CÁC ĐIỀU THUỘC MỤC 1

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thống nhất với ý kiến đề xuất của quý Bộ về việc bỏ Điều 14 (vi phạm quy định vệ sinh về nước và không khí) Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, vì các nhóm hành vi này đã được quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Nhiều nội dung trong Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm chưa được cụ thể thành hành vi vi phạm để quy định trong dự thảo Nghị định như: Che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời; cố ý khai báo không đúng sự thật; phân biệt đối xử với người bệnh; vệ sinh trong cung cấp nước sạch, vê sinh nguồn nước; vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm... Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định có liên quan để xác định hành vi vi phạm trong dự thảo Nghị định cho thống nhất.
	Tiếp thu ý kiến để bổ sung các hành vi vi phạm hành chính

	3
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Điều 23 đến Điều 27: Đề nghị cân nhắc quy định xử phạt về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào dự thảo Nghị định này. Vì lĩnh vực này đã được quy định tại Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá).
	Theo quy định của Luật XLVPHC thì chưa có mức phạt tiền tối đa cho lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực y tế được xếp là công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, thuộc khối y tế dự phòng. Do đó, để trong Mục 1 là phù hợp

	4
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	Làm rò căn cứ, tiêu chí để có thể xác định được các vi phạm trong dự thảo nêu:

- Việc đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời hoặc không trung thực về tình hình sau khi dịch được công bố bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5;

- Việc cơ sở giáo dục không được xây dựng ở nơi cao ráo, sạch sẽ, xa nơi ô nhiễm, đủ nước sinh hoạt, công trình vệ sinh; phòng học phải thông thoáng, đủ ánh sáng; thực phẩm sử dụng trong cơ sở giáo dục phải bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn quy định tại Khoản 1 Điều 6;

- Hành vi không tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Khoản 2 Điều 17;

- Bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên môn của người lao động nhiễm HIV quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 21 tại dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu ý kiến, Trong hồ sơ trình dự thảo Nghị định sẽ có bảng so sánh nêu rõ căn cứ pháp lý để đưa hành vi vào dự thảo Nghị định.
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Điều 5. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điều 5 quy định chưa rõ đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính. Vì theo quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì trách nhiệm phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc về cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng. Mỗi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm khác nhau. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, quy định lại cho phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến, Trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính chỉ quy định hành vi, trong trường hợp đặc thù cần quy định cụ thể đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.


Điều 6. Vi phạm các quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Thanh tra Chính phủ
	Sửa một số câu từ ở khoản 1, Điều 6 cho rõ ràng hơn: “...phòng học phải thông thoáng, thực phẩm phải bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn...” không phải là hành vi vi phạm.
	Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa trong dự thảo Nghị định.

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điều 6 đề nghị cơ quan chủ trì rà soát theo hướng tách các hành vi hoặc quy định lại cho cụ thể để rõ đối tượng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời đề nghị chỉnh sửa tiêu đề thành "vi phạm các quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" để rõ đối tượng bị xử phạt.
	Tiếp thu ý kiến

	3
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Khoản 1 Điều 6: Đề nghị chỉnh sửa thành “Cơ sở giáo dục vi phạm một trong các quy định sau:
a) Không được xây dựng ở nơi cao ráo, sạch sẽ, xa nơi ô nhiễm;
b) Không đủ nước sinh hoạt, công trình vệ sinh;
c) Phòng học không thông thoáng, không đủ ánh sáng;
d) Thực phẩm sử dụng trong cơ sở giáo dục không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm”
	Tiếp thu ý kiến

	4
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tại Điều 6, Khoản 1: Sửa thành: “1. Các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp không đảm bảo đầy đủ các yếu tố vệ sinh y tế học đường: nước sinh hoạt, tiếng ồn...”.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 7. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Khoản 1 Điều 7 đề nghị quy định cụ thể đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.
	Dự thảo Nghị định chỉ quy định hành vi vi phạm hành chính mà không quy định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính cho từng hành vi

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Các điểm a, b, c, đ và e Khoản 2 Điều 7 đề nghị tăng mức xử phạt tiền cho tương xứng với tính chất của hành vi vi phạm.
	Tiếp thu ý kiến, dự thảo Nghị định đã chỉnh sửa theo hướng tăng mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

	3
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điều 7 mới chỉ đề cập đến các hành vi vi phạm liên quan đến bệnh truyền nhiễm nhóm A. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bổ sung các hành vi vi phạm khác và nội dung báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
	Tiếp thu ý kiến

	4
	Bộ Tư pháp
	Khoản 5 Điều 23 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định về trách nhiệm giám sát bệnh truyền nhiễm, trong đó quy định: “Trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm, cơ sở xét nghiệm có trách nhiệm thực hiện việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền ”, Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bổ sung cụm từ “trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm ” vào điểm e khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 8. Vi phạm quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ:
+ Điểm a Khoản 1: Đề nghị giảm mức xử phạt tiền
+ Điểm e khoản 1: Đề nghị giảm mức xử phạt tiền, đồng thời quy định cụ thể thế nào là mức độ ít nghiêm trọng để tránh việc tùy tiện trong xử phạt;
+ Điểm b khoản 2: Đề nghị giảm mức phạt tiền, đồng thời quy định lại về kỹ thuật cho phù hợp
	Dự thảo Nghị định đưa ra khung phạt tiền bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	- Đề nghị bổ sung các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động xét nghiệm khi chưa có giấy chứng nhận an toàn sinh học của phòng xét nghiệm cấp I, II vào Điều 8. Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa các cấp của phòng xét nghiệm thống nhất theo quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP.
- Nhiều nội dung là nghĩa vụ, trách nhiệm của các đối tượng được quy định trong Nghị định số 103/2016/NĐ-CP nhưng chưa được cụ thể thành hành vi vi phạm quy định trong dự thảo Nghị định. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát bổ sung.
	Theo quy định của Nghị định số 103/2016/NĐ-CP thì phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I, II không phải cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học mà thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện.

	3
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Các hành vi về điều kiện vật chất, trang thiết bị, nhân sự trong Điều 8 đề nghị quy định cụ thể thành từng hành vi vi phạm để có mức xử phạt tiền tương ứng với tính chất, mức độ.
	Do có rất nhiều điều kiện và việc quy định điều kiện được rà soát, sửa đổi theo các văn bản chuyên môn nên quy định như dự thảo là bảo đảm tính phù hợp.


Điều 9. Vi phạm quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điểm a khoản 1 Điều 9 đề nghị bỏ vì không có căn cứ pháp lý
	Không tiếp thu vì nội dung này căn cứ vào Khoản 2 Điều 29 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Khoản 1 Điều 9 đề nghị bổ sung hành vi “không thu thập đầy đủ thông tin về người được tiêm chủng theo quy định”.
	Nội dung này không có căn cứ pháp lý 

	3
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Các điểm c, d, đ và g khoản 3 Điều 9 đề nghị tăng mức xử phạt tiền cho phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.
	Dự thảo đang để mức phạt phù hợp với thực tế triển khai trong thời gian 5 năm thực hiện Nghị định số 176/2013/NĐ-CP.

	4
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điểm k khoản 3 Điều 9 đề nghị quy định cụ thể các hành vi về bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự của cơ sở tiêm chủng để có mức xử phạt tiền phù hợp.
	Do có rất nhiều điều kiện và việc quy định điều kiện được rà soát, sửa đổi theo các văn bản chuyên môn nên quy định như dự thảo là bảo đảm tính phù hợp.

	5
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát bổ sung các hành vi liên quan đến trách nhiệm điều tra, báo cáo và thông báo kể quả điều tra, xử lý trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và hành vi liên quan đến việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 13. Vi phạm quy định về kiểm dịch y tế biên giới

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Khoản 3 Điều 13 đề nghị chỉnh sửa thành “Hàng hóa, phương tiện vận tải, thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người...” cho phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 89/2018/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bổ sung một số hành vi vi phạm:

+ Khai báo y tế không trung thực về kiểm dịch y tế biên giới;

+ Không thực hiện đúng quy định về khai báo y tế đối với phương tiện vận tải gồm cả tàu bay, tàu thuyền và phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt theo quy định tại Chương III Nghị định số 89/2018/NĐ-CP;

+ Hành vi vi phạm của kiểm dịch viên y tế có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này.
	Tiếp thu ý kiến

	3
	Bộ Tư pháp
	Khoản 5 Điều 13 dự thảo Nghị định quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thực hiện việc cách ly y tế,... đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này”. Tuy nhiên, khoản 4 không có điểm a, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa lại quy định này.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 14. Vi phạm quy định khác về y tế dự phòng
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Điều 14: Đề nghị bổ sung thêm quy định mức phạt đối với hành vi “Cố tình làm những việc có nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm cho người khác hoặc ra cộng đồng”.
	Do hành vi này rất khó xác định như thế nào là hành vi cố tình nên dự thảo Nghị định không quy định hành vi này.

	2
	Bộ Tư pháp
	Điều 14 dự thảo Nghị định quy định: “Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vỉ sử dụng người mắc bệnh truyền nhiễm trực tiếp làm những việc có nguy cơ gây lây lan bệnh truyền nhiễm cho người khác hoặc cộng đồng”. Qua rà soát, Bộ Tư pháp thấy rằng, đây là hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, đồng thời, một số hành vi vi phạm tương tự được quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Nghị định số 115/2018/NĐ-CP) có mức phạt cao hơn, cụ thể:

· Điểm a khoản 7 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: “Sử dụng người đang mắc các bệnh mà theo quy định của pháp luật không được tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phám, chát hô trợ chế biến thực phâm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ”.

· Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người đang mắc các bệnh mà theo quy định của pháp luật không được tham gia trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống”.

Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, nâng phức phạt đối với hành vi này để phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 16. Vi phạm quy định khác về môi trường y tế
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Khoản 1 và khoản 2 Điều 16 đã được quy định tại Nghị định số 155/2015/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát mức xử phat tiền cho thống nhất.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 17. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Khoản 1 Điều 17 không nên chia ra các mức xử phạt tiền khác nhau đối với các cơ sở khác nhau và đề nghị chỉnh sửa thành “không thông tin, giáo dục, truyền thông kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS” cho phù hợp với khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chông nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.
	Dự thảo đang phân chia các mức xử phạt khác nhau đối với các cơ sở khác nhau để bảo đảm tính răn đe và tính công bằng

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Khoản 2: Đề nghị quy định cụ thể thế nào là "không tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS" để tránh tùy tiện trong việc xử phạt.
	Tiếp thu ý kiến

	3
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điểm c Khoản 4 và Điểm b Khoản 5: Đề nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 8 Luật phòng, chống HIV/AIDS
	Nội dung dự thảo đã xây dựng hành vi dựa trên quy định tại Khoản 5 Điều 8 Luật phòng, chống HIV/AIDS

	4
	Bộ Tư pháp
	Điểm c khoản 6 Điều 17 dự thảo Nghị định quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc xin lỗi trực tiếp người nhiễm HIV, ... đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này. Tuy nhiên, khoản 3 không có điểm c, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa lại quy định này.
	Tiếp thu ý kiến

	
	
	Điểm d khoản 6 Điều 17 dự thảo Nghị định quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc xin lỗi trực tiếp người bị bịa đặt là nhiễm HIV... đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này. Qua rà soát, Bộ Tư pháp thấy rằng việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi này không phù hợp, đề nghị sửa thành “điểm a khoản 5 Điều này ”
	Tiếp thu ý kiến


Điều 22. Vi phạm quy định khác về phòng, chống HIV/AIDS
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Đề nghị bổ sung hành vi "cố ý lây truyền hoặc truyền HIV cho người khác” với mức xử phạt tiền tối đa của khung tiền phạt, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật phòng, chống HIV/AIDS
	Hành vi cố ý lây truyền HIV cho người khác đã được quy định tại Điều 148 Bộ luật hình sự năm 2015

	2
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đề nghị bổ sung thêm quy định mức phạt đối với hành vi “Cố tình truyền HIV cho người khác”
	Hành vi cố ý lây truyền HIV cho người khác đã được quy định tại Điều 148 Bộ luật hình sự năm 2015


Điều 23. Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Khoản 1: Đề nghị điều chỉnh mức xử phạt tiền cho thống nhất
	Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Đây là quy định đặc thù trong lĩnh vực hàng không. Nếu quy đinh chung mức phạt cho tất cả các lĩnh vực khác thì không bảo đảm tính khả thi.

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điểm a khoản 2: đề nghị chỉnh sửa thành “không có biển chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá” cho phù hợp với thực tế vì tại nhiều cơ sở lưu trú du lịch chỉ đặt biển cấm hút thuốc lá chứ không treo.
	Tiếp thu ý kiến

	3
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát bổ sung các hành: Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động ….
	Nội dung này đã được quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP

	4
	Bộ Công thương
	Đề nghị chỉnh sửa theo hướng tăng mức phạt tiền được quy định tại khoản 1 Điều 23 dự thảo Nghị định để đảm bảo tính răn đe cao hơn, do trong thực tế thi hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì mức xử phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi này là tương đối nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với cá nhân có hành vi vi phạm.
	Dự thảo giữ nguyên mức phạt tiền vì với mức phạt tiền này bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện


Điều 24. Vi phạm quy định về bán thuốc lá

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Tài chính
	Tại điểm a khoản 1 Điều 24 dự thảo Nghị định quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá, trong khi đó tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xứ phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: "Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về trưng bày thuốc lá tại điểm bán hàng". Do đó, đề nghị rà soát lại để đảm bảo thống nhất về mức xử phạt đối với các hành vi tương tự nhau.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 25. Vi phạm quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Công Thương
	Để tránh trùng lặp nội dung về ghi nhãn tại điểm a khoản 2 Điều 25 dự thảo Nghị định, đề nghị chỉnh sửa điểm d khoản 1 Điều 25 như sau: “d) Không dán tem hoặc in mã so, mã vạch; ghi ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng trên bao bì thuốc lá (Theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa thì các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn thuốc lá gồm: Định lượng; Ngày sản xuất; Thông tin cảnh báo; Hạn sử dụng; Mã số, mã vạch).
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Công Thương
	Đề nghị chỉnh sửa điểm a khoản 3 Điều 25 dự thảo Nghị định như sau để tương xứng với mức độ vi phạm: “a) Tước quyền sử dụng giấy phép sản xuất, mua bán, nhập khẩu trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
	Tiếp thu ý kiến

	3
	Bộ Tài chính
	Tại Điều 25 dự thào Nghị định đề nghị rà soát lại các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt bổ sung để đảm báo thống nhất với các Nghị định khác. Cụ thể:

+ Tại điểm d khoản l Điều 25 dự thảo Nghị định quy định hành vi vi phạm về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bi thuốc lá "Không dán tem hoặc in mã sổ, mã vạch; ghi ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng trên bao bì thuốc lá”. Tuy nhiên, tại khoản 1, khoản 4 Điều 37 Nghị định số 67/2013/NĐ- CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá quy định "7. Sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước phải dán tem trên bao gói theo quy định hiện hành của Nhà nước; 4. Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải được dán tem nhập khẩu trên bao gói” và tại điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa ”d) Các nội dung khác theo tính chất của mọi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan”, tại khoản 8 Phụ lục I của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hóa đối với thuốc lá phải có các nội dung: “Định lượng; Ngày sản xuất; Thông tin cảnh báo; Hạn sử dụng; Mô số, mã vạch".

Như vậy, quy định dán tem và in mã số, mã vạch trên bao gói thuốc lá là quy định bắt buộc, chỉ cần thiếu một yếu tố đã là vi phạm. Trên thực tế có thể phát sinh đồng thời cả 2 hành vi vi phạm nêu trên. Do đó, đề nghị nghiên cứu để có quy định bao quát được các hành vi vi phạm trên thực tế.
	Tiếp thu ý kiến

	
	
	Tại khoản 1 Điều 25 dự thảo Nghị định quy định xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không dán tem hoặc in mã số, mã vạch trên bao bì thuốc lá và quy định về hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép sản xuất, mua bán, nhập khẩu trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng (khoản 3 Điều 25). Tuy nhiên, tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định xử phạt hành vi không dán tem nhập khẩu đối với thuốc lá từ 2.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng tùy thuộc vào giá trị hàng hóa vi phạm (Điều 29) và quy định xử phạt hành vi không dán tem đối với thuốc lá tiêu thụ trong nước từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng tùy thuộc giá trị hàng hóa vi phạm (Điều 30); đồng thời quy định hình thức xử phạt bổ sung “Tước quyền sử dụng giấv phép kinh doanh thuốc lá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với vi phạm ... trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm ” (khoản 2 Điều 29, khoản 3 Điều 30). Do đó, đề nghị rà soát lại mức phạt và hình thức xử phạt bổ sung để đảm bảo thống nhất.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 26. Vi phạm quy định về cai nghiện thuốc lá
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điều 26 đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại lỗi kỹ thuật vì không có khoản trong điều.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 27. Vi phạm quy định khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tại Điều 27, Khoản 2, Điểm b: Hành vi “ép buộc người khác sử dụng thuốc lá”, trong đó người khác có thể là “trẻ em” nhưng mức phạt tiền lại thấp hơn hành vi “dụ dỗ, lôi kéo trẻ em sử dụng thuốc lá” được quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em nên cần xem xét lại mức phạt tiền đối với hành vi này khi đối tượng bị ép buộc là “trẻ em”.
	Dự thảo Nghị định chỉ quy định hành vi vi phạm hành chính mà không quy định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính cho từng hành vi

	2
	Bộ Tài chính
	Tại khoản 3 Điều 27 dự thảo Nghị định quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức, trong khi đó, tại điểm a khoản 1 Điều 50 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo quy định phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thuốc lá. Do dó, đề nghị rà soát lại để đảm bảo một hành vi không quy định tại 2 Nghị định với 2 mức xử phạt khác nhau.
	Tiếp thu ý kiến

Quảng cáo và tiếp thị là 2 hình thức khác nhau


Mục 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
CÁC GÓP Ý NGOÀI CÁC ĐIỀU THUỘC MỤC 2

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Bổ sung, giải trình căn cử pháp lý, tiêu chí xác định hành vi: “Không hợp tác với người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong khám bệnh, chữa bệnh” và “Không chấp hành chỉ định chẩn đoán, điều trị của người hành nghề” và quy định cụ thể “các trường hợp được quyền từ chối chữa bệnh” tại Khoản 1 Điều 35 bảo đảm phù hợp với Điều 12 Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
	Tiếp thu ý kiến, Trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính chỉ quy định hành vi, trong trường hợp đặc thù cần quy định cụ thể đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.


CÁC Ý KIẾN GÓP Ý CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG CÁC ĐIỀU THUỘC MỤC 2

Điều 28. Vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Khoản 1 Điều 28 đề nghị điều chỉnh mức xử phạt tiền cho thống nhất.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điểm a khoản 1 đề nghị chỉnh sửa thành “sử dụng rượu, bia, thuốc lá hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi khám bệnh, chữa bệnh” cho phù hợp với khoản 9 Điều 6 Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	Tiếp thu ý kiến

	3
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điểm a khoản 2 đề nghị bỏ vì đây là nguyên tắc không phải trách nhiệm, nghĩa vụ của các đối tượng trong khám bệnh và chữa bệnh.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	4
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điểm b khoản 2 đề nghị chỉnh sửa thành “không thực hiện đúng trách nhiệm khi từ chối khám bệnh, chữa bệnh theo quy định”.
	Dự thảo đang thiết kế hành vi theo hướng cụ thể hóa hành vi để bảo đảm thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

	5
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điểm d khoản 2 đề nghị chỉnh sửa thành “làm lộ tình trạng bệnh của bệnh nhân, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp hoặc hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp được phép theo quy định.
	Tiếp thu ý kiến

	6
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Điểm e khoản 2 đề nghị chỉnh sửa thành “người hành nghề đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định".
	Tiếp thu ý kiến

	7
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Khoản 5 đề nghị tăng mức xử phạt tiền cho tương xứng với tính chất mức độ của hành vi vi phạm
	Tiếp thu ý kiến

	8
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Các hành vi kinh doanh không phép hoặc có tính chất tương đương tại mục 2 về khám bệnh, chữa bệnh đề nghị tăng tối đa mức tiền phạt của khung.
	Dự thảo Nghị định đưa ra mức xử phạt để bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện.

	9
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ xoa bóp đề nghị vẫn quy định trong dự thảo Nghị định và bổ sung, chỉnh sửa theo nội dung của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.
	Nội dung này đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ

	10
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Điểm b và c, Khoản 1: đề nghị giữ nguyên các hành vi vi phạm này do tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về trang phục y tế có nêu rõ trang phục y tế của cán bộ công tác tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) phải có kèm theo biển tên; tại Quyết định số 1895/1997/QĐ- BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện đã quy định về việc nhân viên y tế phải sử dụng phương tiện phòng hộ khi làm việc tại một số khoa, phòng;
	Tiếp thu ý kiến


Điều 29. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Điểm b, Khoản 1 đề nghị sửa như sau: “Không công khai tên người hành nghề, thời gian làm việc hoặc không niêm yết giá dịch vụ, không cung cấp đúng, đủ danh sách, thời gian làm việc của người hành nghề cho cơ quan BHXH, không giải thích, lấy xác nhận của người bệnh đối với phần chi phí thu thêm của người bệnh BHYT
	Khoản 3 Điều 53 của Luật KBCB chỉ quy định trách nhiệm

 3. Công khai thời gian làm việc, niêm yết giá dịch vụ và thu theo đúng giá đã niêm yết.

	
	
	Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt và khắc phục hậu quả đối với hành vi của cơ sở KCB
	Tiếp thu ý kiến, BST đã rà soát bổ sung hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng và gây ra hậu quả cần khắc phục.

	
	
	Cung cấp dịch vụ y tể không đảm bảo chất lượng, quy định về điều kiện trang thiết bị, nhân lực, cơ sở vật chất
	Nội dung quy định về điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân sự sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được quy định theo các hành thức tổ chức khác nhau

	
	
	Không gửi, gửi chậm, gửi không đầy đủ dữ liệu KCB; không tra cứu thông tin thẻ BHYT; không tra cứu lịch sử KCB BHYT dẫn đến tình trạng chỉ định trùng lặp thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật
	Nội dung này không có căn cứ pháp lý để quy định

	
	
	Không cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho người bệnh BHYT; mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế không đúng quy định của pháp luật;
	Nội dung này được quy định trong các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về đấu thầu.

	
	
	Đề nghị thanh toán BHYT đối với các thuốc, dịch vụ kỹ thuật không nhằm mục đích KCB hoặc theo yêu cầu cùa người bệnh.
	Nội dung này không có căn cứ pháp lý để quy định

	2
	Bộ Tư pháp
	Điểm a khoản 7 Điều 29 dự thảo Nghị định quy định hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn...đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3...Tuy nhiên, khoản 3 không có điểm c, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa lại quy định này.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 30. Vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Điểm b, Khoản 1: đề nghị giữ nguyên theo quy định về quy chế hồ sơ, biểu mẫu bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định 1895/1997/QĐ- BYT;
	Tiếp thu ý kiến

	
	
	Khoản 7: đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả như sau “Buộc bồi thường toàn bộ chi phí KCB do trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở KCB khi để xảy ra tai biến trong KCB”
	Tiếp thu ý kiến

	
	
	Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục đối với trường hợp cán bộ y tế có hành vi gây khó khăn, lôi kéo, gợi ý người bệnh nhầm mục đích yêu cầu người bệnh tự mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở y tế khác để điều trị; tàng trữ thẻ BHYT hoặc dữ liệu thẻ BHYT để trục lợi quỹ BHYT
	Nội dung này không có căn cứ pháp lý để quy định


Điều 33. Vi phạm quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Tư pháp
	Điều 154 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS) quy định tôi mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận có thể người, cụ thể: “Người nào mua bản, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm”. Đồng thời, khoản 2 Điều 154 BLHS cũng quy định “vì mục đích thương mại” là một trong những yếu tố cấu thành tội phạm này với mức phạt từ từ 07 năm đến 15 năm.

Điểm a khoản 4 Điều 33 quy định về hành vi vi phạm “Lấy, ghép, sử dụng, luru giữ mô, bộ phận cơ thê người vì mục đích thương mại” có thể trùng lặp với hành vi phạm tội được quy định tại Điều 154 BLHS, vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý, cân nhắc chỉnh sửa lại quy định này cho phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 35. Vi phạm quy định khác về khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Điều 35: Đề nghị cân nhắc bổ sung thêm quy định mức phạt đối với hành vi “Gây rối trật tự tại cơ sở khám, chữa bệnh; hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ; thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, uy tín, sức khỏe của nhân viên y tế”.
	Nội dung này đã được thể hiện tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 36 dự thảo Nghị định.


Mục 3
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	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Công Thương
	Tại dự thảo Tờ trình Nghị định có nêu một trong các cơ sở để cho thấy sự cần thiết xây dựng và ban hành Nghị định là việc từ năm 2014 đến nay, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định điều chỉnh các vấn đề khác nhau liên quan đến lĩnh vực y tế, trong đó có Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chưa thể hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến Nghị định số 93/2016/NĐ-CP và không có các nội dung liên quan đến Nghị định số 91/2016/NĐ-CP. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bổ sung.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 39. Vi phạm quy định về sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Tư pháp
	Theo điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ) thì việc quy định hành vi vi phạm hành chính phải bảo đảm: “Hành vi vi phạm hành chính phải được mô tả rỗ ràng, cụ thể để có thể xác định và xử phạt được trong thực tiễn
Điểm a khoản 1 Điều 39 dự thảo Nghị định quy định hành vi “Không báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi nhỏ theo quy định của pháp luật hoặc sản xuất không đúng địa chỉ ghi trong hồ sơ đăng ký thuốc”. Bộ Tư pháp thây rằng, hành vi vi phạm nêu trên chưa được quy định rõ ràng, không đảm bảo yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ “thay đổi nhỏ” theo quy định pháp luật là gì, đảm bảo tính khả thi của văn bản trong thực tiễn.
	Theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BYT về đăng ký thuốc đã hướng dẫn rất cụ thể những trường hợp thay đổi nào được coi là thay đổi nhỏ, thay đổi lớn


Điều 45. Vi phạm quy định về thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Tài chính
	Tại điểm e khoản 2 Điều 45 dự thảo Nghị định quy định “Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không đúng cửa khẩu theo quy định của pháp luật”. Như vậy, nội dung này quy định đối với 02 hành vi là không có giấy phép và không đúng cửa khẩu. Do đó, đề nghị thay chữ "và” bằng dấu ",” tại đoạn “Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc... " để đảm bảo logic.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 47. Vi phạm quy định về thông tin thuốc
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Tư pháp
	Khoản 5 Điều 47 dự thảo Nghị định quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy tài liệu, phương tiện, ...đối với điểm e khoản 3 Điều này, tuy nhiên, khoản 3 không có điểm e, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa lại quy định này.
	Tiếp thu ý kiến


Mục 5
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	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Đề nghị giữ nguyên quy định xử phạt tại các Điều 60, 61, 62, 63, 64, 70, 72, 73 Nghị định 176/2013/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm do cơ quan nhà nước thực hiện: theo quy định tại Khoản 10, Điều 2 và Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Luật xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan nhà nước cũng là đối tượng xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, việc bỏ các quy định này là không phù hợp và cân xác định trách nhiệm cụ thể bằng vật chất đối với các hành vi vi phạm của chủ thể là tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan nhà nước thực hiện.
	Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

	
	
	Đề nghị thay thể cụm từ “Vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế” bằng cụm từ “Về cơ quan bảo hiểm xã hội” tại quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả từ Điều 58 đến Điều 72 của dự thảo Nghị định
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Công an
	Đề nghị rà soát quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế quy định tại Mục 5 dự thảo Nghị định cho phù họp với quy định tại Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự.
	Tiếp thu ý kiến


CÁC Ý KIẾN GÓP Ý CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG CÁC ĐIỀU THUỘC MỤC 5

Điều 58. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm y tế
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Tại Khoản 2: đề nghị quy định mức phạt đối với hành vi đóng BHYT không đủ số người có trách nhiệm tham gia BHYT của người sử dụng lao động trong các trường hợp cụ thể (khi vi phạm dưới 10 người lao động, khi vi pham từ 10 đến dưới 50 người lao động,...)
	

	
	
	Đề nghị gộp Khoản 2 và Khoản 3 lý do: Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định “phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi đóng bảo hiểm y tế không đủ số người có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động” là quá thấp, không đủ răn đe đối với những đơn vị quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động; mặt khác, mức phạt ở khung thấp với tính chất là hành vi trốn đóng sẽ là không công bằng cho các đơn vị. Do đó, việc gộp 2 khoản trong dự thảo là phù hợp;
	Tiếp thu ý kiến

	
	
	Tại Khoản 4: đề nghị sữa lại tiêu đề như sau: "Phạt tiền đối với hành vi chậm đóng BHYT theo một trong các mức sau đây... ”, lý do: hành vi “chậm đóng” là thuật ngữ đã được quy định trong Luật BHYT năm 2014. Đồng thời, đề nghị bỏ sung quy định “Chậm đóng BHYT là hành vi người có trách nhiệm đóng BHYT nhưng không đóng đúng thời hạn theo quy định. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối cùng của thời hạn đóng tiền”
	Tiếp thu ý kiến

	
	
	Tại Khoản 5: đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều nay.
	Không tiếp thu, vì hành vi quy định tại khoản 1 là hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế.

	
	
	Điểm a, Khoản 5: Đề nghị giữ nguyên quy định do tại Điểm k, Khoản 1, Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định Chính phủ có thẩm quyền quy định các hình thức khắc phục hậu quả khác. Vì vậy, việc dự thảo Nghị định quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi trốn đóng BHYT của người tham gia là phù hợp.
	Đề nghị bỏ nội dung này, vì đây không phải là biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của Luật XLVPHC


Điều 61. Vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Đề nghị giữ nguyên quy định xử phạt tại Khoản 1 đối với hành vi sử dụng thẻ BHYT bị sửa chữa hoặc tẩy xoá để đi KCB do: tuy Luật BHYT quy định thẻ BHYT bị sữa chữa hoặc tẩy xoá không có giá trị sử dụng nhưng để ngăn chặn hành vi người bệnh sử dụng thẻ BHYT bị sửa chữa hoặc tẩy xoá đi KCB, đồng thời để phù hợp với quy định tại Điêu 215 Bộ Luật hình sự
	Đề nghị bỏ nội dung này, Theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 16 Luật BHYT sửa đổi thì Thẻ BHYT không có giá trị khi bị sửa chữa, tẩy xoá nên không thể sử dụng trong KBCB

	
	
	Đề nghị bổ sung quy định về hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục trong trường hợp người có thẻ BHYT lạm dụng thẻ BHYT đi KCB nhiều lần trong ngày hoặc trong đợt điều trị tại một hoặc nhiều cơ sở y tế để lấy thuốc, làm các xét nghiệm hoặc dịch vụ kỹ thuật không vì mục đích điều trị, không theo chỉ định chuyên môn.
	Nội dung này cần quy định khi sửa đổi Luật bảo hiểm y tế và các văn bản nội dung hướng dẫn


Điều 62. Vi phạm quy định về lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc mà thực tế không có người bệnh
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Đề nghị bổ sung tại Khoản 1, Khoản 2 như sau: "….không có hoặc không đúng người bệnh...” để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật BHYT.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 63. Vi phạm quy định về quản lý thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả
	Điều này đã quy định các biện pháp khắc phục hậu quả đối với những hành vi vi phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng

	
	
	Đề nghị bổ sung một số hành vi vi phạm như: Áp giá sai DVKT, tách dịch vụ kỹ thuật để thanh toán BHYT; thống kê thêm thuốc, hóa chất, vật tư y tế đã kết cấu trong DVKT nhưng vẫn thu của người bệnh hoặc đề nghị thanh toán với cơ quan BHXH; không sử dụng đúng, đủ định mức vật tư y tế theo quy định của Bộ Y tế; không thực hiện đúng định mức nhân lực theo quy định của Bộ Y tế.
	


Điều 66. Vi phạm quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Tại Điểm a, Khoản 1 đề nghị bổ sung như sau: “Đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT trái quy định của pháp luật”.
	Tiếp thu ý kiến


Mục 7.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHÁC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
CÁC GÓP Ý NGOÀI CÁC ĐIỀU THUỘC MỤC 7
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Công Thương
	Đề nghị bổ sung một điều về hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu trong lĩnh vực y tế tại Mục 7 Chương II của dự thảo Nghị định, theo đó quy định chế tài đối với các hành vi sau: Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, tài liệu mà mình có theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; cố tình cung cấp thông tin, tài liệu gian dối hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu; Che giấu, tiêu hủy các thông tin, tài liệu liên quan đến vi phạm hành chính;...
	Nội dung đã được thể hiện tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định này


CÁC Ý KIẾN GÓP Ý CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG CÁC ĐIỀU THUỘC MỤC 7
Chương III

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
CÁC GÓP Ý NGOÀI CÁC ĐIỀU THUỘC CHƯƠNG III
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Về phân định thẩm quyền xử phạt: cần phải quy định và phân định rõ thấm quyền xử phạt của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường (thực hiện xử phạt các hành vi liên quan đến bảo vệ môi trường) và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng có thấm quyền xử phạt.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường: Liên quan đến vấn đề này, ngày 17/7/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 248/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ: “Trong khi chưa sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị báo cáo của Chính phủ xin ý kiến ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc áp dụng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh theo môi hình Tống cục Quản lý thị trường”. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý vấn đề này và cân nhắc bổ sung thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường khi ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thống nhất việc áp dụng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh theo mô hình Tổng cục Quản lý thị trường.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Tại Khoản 1, Điều 121 Luật BHXH quy định Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH cấp tỉnh có thẩm quyền như Thanh tra Bộ, Cục và Sở theo quy định của Luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xử phạt hành chính về BHXH, BHYT.

Do đó, đề nghị tại dự thảo Nghị định quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các đối tượng nêu trên (hành vi, mức độ) đối với các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực BHYT để đảm bảo tính đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật và hiệu quả trong việc xử lý các hành vi vi phạm như giảm bớt thời gian, thủ tục xử lý vi phạm.
	Tiếp thu ý kiến

	3
	Bộ Tư pháp
	Ngày 01/3/2016, Văn phòng Chính phủ có Công văn sổ 1304/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, các Bộ, có quan ngang Bộ được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chưa rà soát, đề xuất phương án cụ thể sửa đổi, bổ sung các quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu rà soát, chỉnh sửa quy định một điều khoản riêng về việc “phân định thẩm quyền xử phạt” để bảo đảm phân định một cách cụ thể, chính xác thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt theo hướng quy định thẩm quyền cụ thể gắn với từng hành vi vi phạm quy định trong dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu ý kiến


CÁC Ý KIẾN GÓP Ý CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG CÁC ĐIỀU THUỘC CHƯƠNG III
Điều 83. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Công Thương
	Ngày 10 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương, có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 10 năm 2018. Hiện nay, Chính phủ đang thực hiện thủ tục báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến hướng dẫn việc áp dụng quy định tại Điều 45 và Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 để xác định thẩm quyền xử phạt của một số chức danh thuộc lực lượng Quản lý thị trường.
Do đó, cho đến khi có ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tạm thời thiết kế quy định về thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường tại Điều 83 dự thảo Nghị định như sau: “Người có thẩm quyền của Quản lý thị trường theo quy định tại Điều 45 và Điều 53 cùa Luật Xử lý vi phạm hành chính có quyển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong kinh doanh, múa bán thuốc lá, thuốc, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế quy định tại Nghị định nàv.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 84. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Công an
	Tại Khoản 4 Điều 84 dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng phòng nghiệp vụ của Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy; đồng thời, chỉnh lý cụm từ “Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ” thành “Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu”.
	Tiếp thu ý kiến

	
	
	Tại Khoản 6 Điều 84 dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; đồng thời, chỉnh lý cụm từ “Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ” thành “Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu”.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 85. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Quốc phòng
	Tại Điều 85, đề nghị sửa đổi, bổ sung để phân định rõ thẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả của từng lực lượng, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Công an
	Tại Khoản 2 Điều 85, đề nghị quy định phân định cụ thể thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.
	Tiếp thu ý kiến


Điều 86. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Quốc phòng
	Tại Điều 86, đề nghị bổ sung người có thẩm quyền lập biên bản thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ. Tại khoản 2 Điều này dẫn chiếu đến Điều 87 nhưng không phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Bộ Công an
	Tại Khoản 2 Điều 86 dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung quy định: người thuộc lực lượng Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.
	Tiếp thu ý kiến


Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 88. Điều khoản chuyển tiếp
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1
	Bộ Công Thương
	Đề nghị sửa đổi Điều 88 dự thảo Nghị định như sau để phù hợp với quy định tại Khoản 4 điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
"Trong trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì
 áp dụng Nghị định này."
	Tiếp thu và chỉnh theo các Nghị định gần đây ban hành
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